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1. Dự trù kinh phí chi tiết dùng cho mỗi thí sinh:

	STT
	Tên vật tư
	Giá đơn vị
	Số lượng
	Tổng tiền

	Module 1: Thiết kế mạch in trên máy tính

	
	Không có
	
	
	

	Module 2: Lắp ráp

	1
	Mạch in
	54.000
	1 mạch
	54.000

	2
	LED 7 đoạn
	5.000
	4   con
	20.000

	3
	Đế IC 16 chân vuông
	1.000
	4    cái
	4.000

	4
	IC 74HC595
	6.000
	4   con
	24.000

	5
	Điện trở dán 0805 (330 ohm)
	100
	40 con
	4.000

	6
	Hàng rào đực đôi
	2.500
	1 thanh
	2.500

	7
	Dây bus nối mạch (đực cái)
	1.100
	25 sợi
	27.500

	
	
	
	Tổng (2)
	136.000

	Module 3: Thiết kế phần mềm

	1
	Mạch Arduino UNO R3 có cáp
	135.000
	1 board
	135.000

	2
	Mạch RTC 
	40.000
	1 board
	40.000

	3
	Mạch Arduino Multi Function Shield
	60.000
	1 board
	60.000

	4
	Dây bus nối mạch  (đực cái)
	1.100
	20 sợi
	22.000

	5
	Nguồn test mạch 5V
	45.000
	1 bộ
	45.000

	
	
	
	Tổng (3)
	302.000

	Tổng chi phí cho 01 thí sinh = (2) + (3)
	438.000



2. Bảng dự trù kinh phí thực hiện mẫu:

	STT
	Tên vật tư
	Giá đơn vị
	Số lượng
	Tổng tiền

	Module 1: Thiết kế mạch in trên máy tính

	1
	Mạch mẫu
	150.000
	2 mạch
	300.000

	Module 2: Lắp ráp

	1
	Mạch mẫu
	150.000
	2 mạch
	300.000

	Module 3: Thiết kế phần mềm

	1
	Mạch mẫu
	400.000
	2 bộ
	800.000

	Tổng chi phí thực hiện mẫu
	1.400.000



3. Dự trù kinh phí theo số lượng thí sinh đăng ký:
Tính đến ngày 14/03/2019, đã có 5 trường đăng ký tham gia (quy định 2 thí sinh/ trường)

Dự trù chi phí cho thí sinh:   438.000 x 10 thí sinh = 4.380.000 đồng
Dự trù chi phí dự phòng:       438.000 x   2 bộ         =    876.000 đồng
Dự trù kinh phí thực hiện mẫu:                                = 1.400.000 đồng

[bookmark: _GoBack]Tổng kinh phí dự trù:                                               = 6.656.000 đồng

Ghi chú:  Tổng chi phí sẽ thay đổi, tùy vào số lượng thí sinh đăng ký tham gia. 
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